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Họ, tên học sinh:..........................................................................

Lớp:………… Số báo danh:...............................................................................

I. Phần trắc nghiệm khách quan (7.0 đ)
Câu 1: Đặc điểm cấu tạo của tế bào lông hút ở rễ cây là:

A. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm nhỏ.
B. Thành tế bào mỏng, có thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
C. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
D. Thành tế bào dày, không thấm cutin, chỉ có một không bào trung tâm lớn.
Câu 2: Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là:

A. Duỗi thẳng cơ thể .
B. Di chuyển đi chỗ khác,
C. Co toàn bộ cơ thể.
D. Co ở phần cơ thể bị kích thích.
Câu 3: Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

A. Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+.

B. Do K+ có kích thước nhỏ.

C. Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao.

D. Do K+ mang điện tích dương.

Câu 4: Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

A. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô – máu.
B. Vì tốc độ máu chảy chậm.
C. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực lớn.
D. Vì giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim (tĩnh mạch) không có mạch nối.
Câu 5: Cơ sở của sự uốn cong trong hướng tiếp xúc là:

A. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

B. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
C. Do sự sinh trưởng đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.

D. Do sự sinh trưởng không đều của hai phía cơ quan, trong khi đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc.
Câu 6: Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

A. Học khôn.
B. Học ngầm.

C. Điều kiện hoá hành động.
D. Quen nhờn

Câu 7: Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bào.

B. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào

C. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. Tiêu hoá nội bào.

Câu 8: Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

A. Vì áp lực co bóp của tim giảm.
B. Vì mao mạch thường ở xa tim.
C. Vì số lượng mao mạch lớn hơn.
D. Vì tổng tiết diện của mao mạch lớn.
Câu 9: Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?

A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy.

C. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.

D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản

Câu 10: Ý nào không phải là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn hở?

A. Tim hoạt động ít tiêu tốn năng lượng.

B. Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình.

C. Máu đến các cơ quan nhanh nên dáp ứng được nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất.

D. Tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xa.

Câu 11: Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

A. Hô hấp bằng hệ thống ống khí.
B. Hô hấp bằng mang.
C. Hô hấp bằng phổi.
 D. Hô hấp qua bề mặt cơ thể..
Câu 12: Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng?

A. Lá cây họ đậu xoè ra và khép lại, khí khổng đóng mở.
B. Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở.
C. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở.
D. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng, hiện tượng thức ngủ của chồi cây bàng.
Câu 13: Điều nào sau đây là không đúng với dạng nước tự do?

A. Là dạng nước chứa trong các mạch dẫn.

B. Là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào.

C. Là dạng nước chứa trong các khoảng gian bào.

D. Là dạng nước bị hút bởi các phân tử tích điện.

Câu 14: Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ lá sách diễn ra như thế nào?

A. Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim tiêu hoá xellulôzơ.
B. Hấp thụ bớt nước trong thức ăn.
C. Tiết pépin và HCl để tiêu hoá prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ.
D. Thức ăn được ợ lên miệng để nhai lại.
Câu 15: Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

A. Chỉ tiêu hoá hoá học.
B. Tiêu hoá hoá và cơ học.
C. Chỉ tiêu hoá cơ học.
D. Tiêu hoá hoá, cơ học và sinh học nhờ vi sinh vật cộng sinh.
Câu 16: Vì sao trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều

A. Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều.

B. Vì sự chuyển giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học chỉ theo một chiều.

C. Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau khi đến màng sau.

D. Vì các thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận các chất trung gian hoá học theo một chiều.

Câu 17: Bộ phận của não phát triển nhất là:

A. Não giữa.
B. Tiểu não và hành não.
C. Bán cầu đại não.
D. Não trung gian.
Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây không  có ở thú ăn thịt.

A. Manh tràng phát triển.
B. Ruột ngắn.
C. Dạ dày đơn.
D. Thức ăn qua ruột non trải qua tiêu hoá cơ học, hoá học và được hấp thụ.
Câu 19: Khi cá thở ra, diễn biến nào sau đây đúng?

A. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.
B. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang đóng.
C. Cửa miệng đóng, thềm miệng nâng lên, nắp mang mở.
D. Cửa miệng đóng, thềm miệng hạ xuống, nắp mang mở.
Câu 20: Chất trung gian hoá học nằm ở bộ phận nào của xinap?

A. Màng trước xinap.
B. Chuỳ xinap.
C. Màng sau xinap.
D. Khe xinap.

Câu 21: Ý nào không phải là đặc điểm của tập tính bẩm sinh?

A. Do kiểu gen quy định.

B. Có sự thay đổi linh hoạt trong đời sống cá thể.

C. Là tập hợp các phản xạ không điều kiện diễn ra theo một trình tự nhất định.

D. Rất bền vững và không thay đổi.

Câu 22: Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

A. Rau dền, kê, các loại rau.
B. Lúa, khoai, sắn, đậu.

C. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.
D. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.

Câu 23: Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

A. 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,3 giây, tâm thất co 0,1 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây.
B. 0,8 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,1 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,4 giây.
C. 0,6 giây, trong đó tâm nhĩo co 0,1 giây, tâm thất co 0,2 giây, thời gian dãn chung là 0,6 giây.
D. 0,1 giây, trong đó tâm nhĩ co 0,2 giây, tâm thất co 0,3 giây, thời gian dãn chung là 0,5 giây.
Câu 24: Nhóm động vật không có sự pha trộn giữ máu giàu oxi và máu giàu cacbôníc ở tim

A. cá, chim, thú
B. lưỡng cư, bò sát, chim
C. bò sát( Trừ cá sấu), chim, thú
D. Lưỡng cư, thú
Câu 25: Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh thường tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là ví dụ về hình thức học tập:

A. Học ngầm.
B. Điều kiện hoá hành động.

C. Học khôn.`
D. Điều kiện hoá đáp ứng.

Câu 26: Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

A. Tác nhân kích thích không định hướng.
B. Có sự vận động vô hướng
C. Không liên quan đến sự phân chia tế bào.
D. Có nhiều tác nhân kích thích.
Câu 27: Xinap là:

A. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ.

B. Diện tiếp xúc chỉ giữa tế bào thần kinh với tế bào tuyến.

C. Diện tiếp xúc giữa các tế bào ở cạnh nhau.

D. Diện tiếp xúc chỉ giữa các tế bào thần kinh với nhau hay với các tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến…).

Câu 28: Cứ hấp thụ 1000 gam nướcthì cây chỉ giữ lại trong cơ thể:

A. 10 gam nước.
B. 90 gam nước.
C. 60 gam nước.
D. 30 gam nước.
II. Tự luận (3.0đ)
Câu 1: so sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao myelin và trên sợi thần kinh không có bao myelin (2.0đ)

Câu 2: Tại sao ở người già bị bệnh huyết áp cao thường dẫn đến bại liệt hoặc dễ tử vong? (1.0đ)

----------- HẾT ----------
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